TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            ĐƠN VỊ: VIỆN CƠ KHÍ	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	                                                                 Hải Phòng, ngày 30 tháng 10 năm 2015
BẢNG THỐNG KÊ PHÂN CÔNG 
GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH, CỐ VẤN HỌC TẬP NĂM HỌC 2015-2016
	Ngành KỸ THUẬT CƠ KHÍ  Khóa 54 : Tổng số SV: 41
Họ tên giáo viên phụ trách: Nguyễn Vĩnh Hải
Điện thoại: 0972408407
Email:        vinhhaihh@vimaru.edu.vn

	Lớp KCK54ĐH

	Nhóm 1 (từ STT 1 đến STT 15)
	Họ tên CVHT: Nguyễn Vĩnh Hải
ĐT:     0972408407
Email: vinhhaihh@vimaru.edu.vn

	Nhóm 2 (từ STT 16 đến STT 30)
	Họ tên CVHT2: Nguyễn Dương Nam
ĐT:    0934315317
Email: namnd.khcs@vimaru.edu.vn

	Nhóm 3 (từ STT 31 đến STT 41)
	Họ tên CVHT3: Nguyễn Chí Công
ĐT:    0934651766
Email: Nguyenchicong20040361@gmail.com

	Ngành KỸ THUẬT CƠ KHÍ  Khóa 55 : Tổng số SV: 66
Họ tên giáo viên phụ trách: Vũ Thị Thu Trang
Điện thoại: 0984206126
Email:          trangvimaru@gmail.com

	Lớp KCK55ĐH

	Nhóm 1 (từ STT 1 đến STT 23)
	Họ tên CVHT1: Vũ Thị Thu Trang
ĐT:     0984206126
Email: trangvimaru@gmail.com

	Nhóm 2 (từ STT 24 đến STT 47)
	Họ tên CVHT2: Nguyễn Vĩnh Hải
ĐT:    0972408407
Email: vinhhaihh@vimaru.edu.vn

	Nhóm 3 (từ STT 48 đến STT 66)
	Họ tên CVHT3: Nguyễn Chí Công
ĐT:    0934651766
Email: Nguyenchicong20040361@gmail.com

	Ngành KỸ THUẬT CƠ KHÍ  Khóa 56 : Tổng số SV: 100
Họ tên giáo viên phụ trách:  Trịnh Thị Phương Lan
Điện thoại:  0934693396
Email:        trinhthiphuonglan@vimaru.edu.com 

	Lớp KCK56ĐH1

	Nhóm 1 (từ STT 1 đến STT 17)
	Họ tên CVHT1: Nguyễn Vĩnh Hải
ĐT:    0972408407
Email: vinhhaihh@vimaru.edu.vn

	Nhóm 2 (từ STT 18 đến STT 33)
	Họ tên CVHT2: Vũ Thị Thu Trang
ĐT:     0984206126
Email: trangvimaru@gmail.com

	Nhóm 3 (từ STT 34 đến STT 50)
	Họ tên CVHT3: Nguyễn Chí Công
ĐT:    0934651766
Email: Nguyenchicong20040361@gmail.com

	Lớp KCK56ĐH2

	Nhóm 1 (từ STT 1 đến STT 16)
	Họ tên CVHT1: Trần Tuấn Anh
ĐT:    01685897371
Email: anhttbk92@gmail.com

	Nhóm 2 (từ STT 17 đến STT 33)
	Họ tên CVHT2: Nguyễn Tiến Dũng
ĐT:    0904020211
Email: tiendunguct@yahoo.com

	Nhóm 3 (từ STT 34 đến STT 50)
	Họ tên CVHT3: Trần Thị Thanh Vân
ĐT:    0912306199
Email: thanhvan361979@gmail.com

	

		 Ngành CƠ ĐIỆN TỬ  Khóa 54 : Tổng số SV: 47           
                  Họ tên giáo viên phụ trách: Hoàng Mạnh Cường
Điện thoại: 0913300978
Email:        cuonghm@vimaru.edu.vn

	Lớp CĐT54ĐH

	Nhóm 1 (từ STT 1 đến STT 15)
	Họ tên CVHT1: Hoàng Mạnh Cường
ĐT:     0913300978
Email: cuonghm@vimaru.edu.vn

	Nhóm 2 (từ STT 16 đến STT 31)
	Họ tên CVHT1: Nguyễn Hoàng Hải
ĐT: 0904311222
Email: haihoangnguyen13021987@gmail.com

	Nhóm 3 (từ STT 32 đến STT 47)
	Họ tên CVHT2: Phan Văn Dương
ĐT:    0904236822
Email: phankdt@gmail.com

		 Ngành CƠ ĐIỆN TỬ  Khóa 55 : Tổng số SV: 71           
                  Họ tên giáo viên phụ trách: Nguyễn Hoàng Hải
Điện thoại: 0904311222
Email:         haihoangnguyen13021987@gmail.com

	Lớp CĐT55ĐH

	Nhóm 1 (từ STT 1 đến STT 22)
	Họ tên CVHT1: Nguyễn Hoàng Hải
ĐT: 0904311222
Email: haihoangnguyen13021987@gmail.com

	Nhóm 2 (từ STT 23 đến STT 47)
	Họ tên CVHT2: Phan Văn Dương
ĐT:    0904236822
Email: phankdt@gmail.com

	Nhóm 3 (từ STT 48  đến STT 71)
	Họ tên CVHT3: Hoàng Mạnh Cường
ĐT:     0913300978
Email: cuonghm@vimaru.edu.vn

		 Ngành CƠ ĐIỆN TỬ  Khóa 56 : Tổng số SV: 47           
                  Họ tên giáo viên phụ trách:  Trịnh Thị Phương Lan
Điện thoại:  0934693396
Email:        trinhthiphuonglan@vimaru.edu.com

	Lớp CĐT56ĐH

	Nhóm 1 (từ STT 1 đến STT 16)
	Họ tên CVHT1: Hoàng Mạnh Cường
ĐT:     0913300978
Email: cuonghm@vimaru.edu.vn

	Nhóm 2 (từ STT 17 đến STT 33)
	Họ tên CVHT2: Nguyễn Hoàng Hải
ĐT:     0904311222
Email: haihoangnguyen13021987@gmail.com

	Nhóm 3 (từ STT 33  đến STT 47)
	Họ tên CVHT3: Phan Văn Dương
ĐT:     0904236822
Email: phankdt@gmail.com



	Ngành Máy xếp dỡ   Khóa 53       Tổng số SV: 39              
Họ tên giáo viên phụ trách: Phạm Hoàng Nghĩa
Điện thoại:  0978480712
Email:         hoangnghia1688@gmail.com

	Lớp MXD53ĐH

	Nhóm 1 (từ STT 1 đến STT 18)
	Họ tên CVHT1: Phạm Hoàng Nghĩa
ĐT:     0978480712
Email: hoangnghia1688@gmail.com

	Nhóm 2 (từ STT 19 đến STT 39)
	Họ tên CVHT2: Phạm Thị Yến
ĐT:     0982729893
Email: yenphamvmr@yahoo.com

	Ngành Máy xếp dỡ   Khóa 54       Tổng số SV:  22              
Họ tên giáo viên phụ trách: Nguyễn T. Xuân Hương
Điện thoại: 0912927357
Email:    xhuongmxd@gmail.com

	Lớp MXD54ĐH

	Nhóm 1 (từ STT 1 đến STT 22)
	Họ tên CVHT: Nguyễn T. Xuân Hương
Điện thoại: 0912927357
Email:        xhuongmxd@gmail.com

		 Ngành Máy xếp dỡ  Khóa 55 : Tổng số SV: 35           
                  Họ tên giáo viên phụ trách: Bùi T. Diệu Thúy
Điện thoại:  0903263089
Email:         dieuthuy.bui674@gmail.com

	Lớp MXD55ĐH

	Nhóm 1 (từ STT 1 đến STT 17)
	Họ tên CVHT: Bùi T. Diệu Thúy
ĐT:     0903263089
Email: dieuthuy.bui674@gmail.com

	Nhóm 2 (từ STT 18 đến STT 35)
	Họ tên CVHT2: Phạm Thị Yến
ĐT:     0982729893
Email: yenphamvmr@yahoo.com

		 Ngành Máy xếp dỡ  Khóa 56 : Tổng số SV: 41           
                  Họ tên giáo viên phụ trách: Vũ Thị Thúy
Điện thoại: 0936.48.48.79
Email:        thuyvukdt@gmail.com

	Lớp MXD56ĐH

	Nhóm 1 (từ STT 1 đến STT 13)
	Họ tên CVHT1: Phạm Hoàng Nghĩa
ĐT:    0978480712
Email: hoangnghia1688@gmail.com

	Nhóm 2 (từ STT 14 đến STT 25)
	Họ tên CVHT2: Nguyễn T. Xuân Hương
ĐT:      0912927357
Email: xhuongmxd@gmail.com

	Nhóm 3 (từ STT 26  đến STT 41)
	Họ tên CVHT3: Bùi Thị Diệu Thúy
ĐT:      0903263089
Email: dieuthuy.bui674@gmail.com



		 Ngành Kỹ thuật ôtô  Khóa 55 : Tổng số SV: 58           
                  Họ tên giáo viên phụ trách: Phạm Hoàng Anh
Điện thoại: 01678140697
Email:         phamanhmxd@gmail.com

	Lớp KTO55ĐH

	Nhóm 1 (từ STT 1 đến STT 26)
	Họ tên CVHT1: Phạm Hoàng Anh
ĐT:    01678140697
Email: phamanhmxd@gmail.com

	Nhóm 2 (từ STT 27  đến STT 58)
	Họ tên CVHT2: Nguyễn Văn Hoàn
ĐT:        0903459289
Email:    nguyenvanhoankdt@vimaru.vn  

		 Ngành Kỹ thuật ôtô  Khóa 56 : Tổng số SV: 47           
                  Họ tên giáo viên phụ trách: Vũ Thị Thúy
Điện thoại: 0936.48.48.79
Email:        thuyvukdt@gmail.com

	Lớp KTO56ĐH

	Nhóm 1 (từ STT 1 đến STT 17)
	Họ tên CVHT1: Nguyễn Văn Hoàn
ĐT:        0978480712
Email:     hoangnghia1688@gmail.com

	Nhóm 2 (từ STT 18 đến STT 33)
	Họ tên CVHT2: Trần Xuân Thế
ĐT:         01298378688
Email:    eg.tranxuanthe@gmail.com

	Nhóm 3 (từ STT 34  đến STT 47)
	Họ tên CVHT3: Lê Anh Tuấn
ĐT:         01222416648
Email:    anhtuanle1980@gmail.com



		 Ngành Kỹ thuật Nhiệt lạnh  Khóa 55 : Tổng số SV: 23           
                  Họ tên giáo viên phụ trách: Nguyễn Văn Hải
Điện thoại:  0982294299
Email:         vanhai1903@yahoo.com

	Lớp KNL55ĐH

	Nhóm 1 (từ STT 1 đến STT 23)
	Họ tên CVHT1: Nguyễn Văn Hải
ĐT:         0982294299
Email:     vanhai1903@yahoo.com

		 Ngành Kỹ thuật Nhiệt lạnh  Khóa 56 : Tổng số SV: 47           
                  Họ tên giáo viên phụ trách: Vũ Thị Thúy
Điện thoại: 0936.48.48.79
Email:        thuyvukdt@gmail.com

	Lớp KNL56ĐH

	Nhóm 1 (từ STT 1 đến STT 16)
	Họ tên CVHT1: Nguyễn Văn Hải
ĐT:         0982294299
Email:     vanhai1903@yahoo.com

	Nhóm 2 (từ STT 17 đến STT 32)
	Họ tên CVHT2: Nguyễn Ngọc Thuân
ĐT:         0906159915
Email:    nnthuankdt@gmail.com

	Nhóm 3 (từ STT 33  đến STT 47)
	Họ tên CVHT3: Hoàng Anh Tuấn
ĐT:         0904317584
Email:    anhtuanhoang1980@gmail.com



    NGƯỜI LẬP BIỂU	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


